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STT 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Top 10 Doanh nghiệp lĩnh vực Sản xuất 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA 

4 CÔNG TY TNHH MTV - TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 

5 CÔNG TY TNHH GIẤY KRAFT VINA 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH 

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ   

CÀ MAU 

9 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT     

SÀI GÒN 

10 CÔNG TY TNHH LONGWELL 

Top 10 Doanh nghiệp lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ 



 

1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

2 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 

3 CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN DVHK SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA BIÊN HÒA 

6 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 

7 CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST 

8 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 

9 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN       

DẦU KHÍ 

10 
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT 

VIỆT NAM 

Top 100 Doanh nghiệp bền vững 

21 CÔNG TY LIÊN DOANH THUỐC LÁ BAT - VINATABA 

22 CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

23 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG 

24 
CÔNG TY TNHH PUNGKOOK SAI GON II - NHÀ MÁY 

PUNGKOOK SAIGON III 

25 CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH 



 

26 CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM 

27 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

28 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME YÊN BÌNH 

29 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH 

30 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

31 CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 

32 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA 

33 CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE 

34 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 

35 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME PHỔ YÊN 

36 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PAN 

37 CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM 

38 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG 

39 CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM 

40 CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM 

41 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG KIÊN GIANG 

42 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI VIỆT 

43 CÔNG TY CỔ PHẦN MAVIN AUSTFEED 



 

44 CÔNG TY TNHH GIẤY LEE & MAN VIỆT NAM 

45 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PĂH 

46 CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM 

47 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 

48 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG 

49 CÔNG TY TNHH MAY AN LỢI 

50 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA 

51 CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM 

52 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA 

53 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN 

54 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME NGÓI VIỆT 

55 CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM 

56 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN 

57 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG 

58 CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG 

59 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 

60 CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL VIỆT NAM 

61 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 



 

62 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG 

63 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 

64 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯ PRÔNG 

65 CÔNG TY TNHH LA VIE 

66 CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS 

67 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME TIỀN PHONG 

68 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 

69 
CÔNG TY TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIỆT 

NAM 

70 CÔNG TY TNHH CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG PAPER 

71 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

72 CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC 

73 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 

74 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 

75 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

76 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM 

77 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MACA ĐẠI VIỆT 

78 CÔNG TY TNHH LON NƯỚC GIẢI KHÁT TBC-BALL VIỆT NAM 

79 CÔNG TY CỔ PHẨN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN - PNJ 



 

80 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

81 CÔNG TY TNHH SPS VIETNAM 

82 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG 

83 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN 

84 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KES 

85 CÔNG TY CỔ PHẦN SAVVYCOM 

86 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS 

87 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 

(PETROSETCO) 

88 
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL  

VIỆT NAM 

89 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG 

90 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM 

91 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ 

92 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS 

93 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ 

94 TẬP ĐOÀN BRG - CÔNG TY CP 

95 CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM 

96 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 



 

97 CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM 

98 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP LỰC 

99 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT 

NAM 

100 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HỒNG ĐỨC 

 

  



 

Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn  

và cắt giảm phát thải khí nhà kính 
 

STT TÊN DOANH NGHIỆP 

1 CÔNG TY TNHH LONGWELL 

2 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG 

3 CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM 

4 CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM 

 

  



 

Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty bứt phá 

 

STT TÊN DOANH NGHIỆP 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ 

CÀ MAU 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

5 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PAN 

 

 

 


